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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TÂY NINH 

 Bản án số: 42/2021/HS-PT 

Ngày 04-3 -2021 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thanh Minh Châu.
 

Các Thẩm phán:   

1. Bà Phan Thị Mai Dung; 

2. Bà Lê Thị Thu Trang. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hà Thị Cẩm Vân, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây 

Ninh.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Quốc Vương - Kiểm sát viên.  

Trong các ngày 03 và 04 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

Tây Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số:    

05/2021/TLPT-HS ngày 07 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Quốc 

Khcùng đồng phạm; do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, 

Nguyễn Vũ Tường Thành; đối với Bản án Hình sự sơ thẩm số: 86/2020/HS-ST 

ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Ch, tỉnh Tây Ninh. 

- Bị cáo kháng cáo 

1. Nguyễn Quốc Kh(Cu Li), sinh năm 1995 tại tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú:  

khu phố H, thị trấn Ch, huyện Ch, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: phụ giúp gia đình; 

trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc 

tịch: Việt Nam; cha: Nguyễn Văn Kính; mẹ: Vũ Thị Ngọc Lan; vợ, con: chưa có; 

tiền án, tiền sự: không có; bị bắt tạm giam từ ngày 17-3-2020 đến nay, có mặt tại 

phiên tòa. 

2. Nguyễn Vũ Tường Th(Bí đỏ),  sinh năm 1997 tại tỉnh Tây Ninh; nơi cư 

trú:  khu phố H, thị trấn Ch, huyện Ch, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: phụ giúp gia 

đình; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Thiên chúa; 

quốc tịch: Việt Nam; cha: Nguyễn Văn Hướng; mẹ: Vũ Thị Đời; vợ, con: chưa 

có; tiền án, tiền sự: không có; bị bắt tạm giam từ ngày 04-8-2020 đến nay, có mặt 
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tại phiên tòa. 

Bị hại: Anh Nguyễn Hồ Quốc B; địa chỉ: thị trấn Ch, tỉnh Tây Ninh; có mặt. 

Các bị cáo Hoàn Kim S, Nguyễn Đăng K và bị hại  không có kháng cáo, 

không bị kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 19 giờ ngày, ngày 27-11-2019, Nguyễn Quốc Khánh, Hoàng Kim 

Sơn, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Vũ Tường Thcùng Đỗ Đình Thiệu đến uống 

bia tại quán Bia Sệt; địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Ch, huyện Ch, tỉnh Tây Ninh.  

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Nguyễn Hồ Quốc B cùng Nguyễn Văn Bôn đến 

quán Bia Sệt để uống bia, ngồi gần bàn của Nguyễn Quốc Khánh. Trong lúc uống 

bia, những người ngồi cùng bàn với Khánh dùng loa kẹo kéo hát Karaoke, gây 

tiếng ồn, nên Nguyễn Hồ Quốc B yêu cầu tắt loa, nếu không tắt Bảo sẽ tự "dẹp", 

nhóm của Khánh ngừng không hát, Bảo và anh Bôn đi về trước. 

 Khoảng 22 giờ cùng ngày, nhóm của Khánh đi về, khi lấy xe về; Khánh rủ 

Thành, Sơn, Khoa đến nhà của Bảo để nói chuyện việc ca hát trong quán, do anh 

Bảo đòi "dẹp" và đánh anh Bảo; cả nhóm đồng ý. Khi đi, Thành điều khiển xe mô 

tô 70K3- 0980 chở Sơn; Khánh đi một mình xe mô tô70D1-050.47, Khoa đi một 

mình xe mô tô 70E1-033.23.  

Đến đường hẻm đi vào nhà của Bảo; cả nhóm dừng xe; Khánh mở cốp xe lấy 

dao dài khoảng 20 cm, cán nhựa màu vàng, lưỡi dao kim loại màu trắng, có mũi 

nhọn cầm trên tay, Sơn và Thành đi bộ đến trước cửa nhà của Bảo; Khánh và 

Khoa đi phía sau, dùng điện thoại rọi đèn. Đến trước sân nhà Bảo, Khánh gọi Bảo 

và thấy Bảo bên trong nhà đi ra, Khánh lượm gạch, đá và cây ở cặp bên hàng rào 

chọi Bảo; Bảo nhặt ống mủ chọi nhóm của Khánh; Thành, Sơn đứng bên ngoài 

hàng rào nhặt mỗi người 02 đến 03 cục gạch và đá chọi Bảo. Do đông người nên 

Bảo quay vào nhà lấy dao yếm kim loại dài 30 cm, lưỡi dao dài 18 cm, nơi rộng 

nhất 05 cm, cầm theo đuổi chém nhóm của Khánh; nhóm của Khánh bỏ chạy đến 

đầu hẻm bị Bảo đuổi kịp. Lúc này, Khoa dừng lại giằng co với Bảo; bị Bảo dùng 

dao chém trúng bụng, Khoa bị thương tích nhẹ, Khoa la lên: "Bảo chém tôi rồi",  

Khánh quay lại dùng dao đâm 02 nhát vào bụng của Bảo và cả nhóm bỏ chạy, 

Bảo được gia đình đưa đi cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, chuyển 

đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh điều trị đến 11-12-2019 ra viện. 

Ngày 06-5-2020, Bảo tiếp tục nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ 

Chí Minh điều trị, do vết thương tái phát,  đến ngày 13-5-2020 ra viện. Ngày 02-

12-20 

Riêng Khánh đến ngày 28-11-2019, Khánh đầu thú.   

* Kết luận giám định pháp y về thương tích số: 03/2020/TgT ngày 13-01-

2020 và Kết luận giám định pháp y về thương tích (Bổ sung) số: 09/2020/TgT. 

BS ngày 27-7-2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Tây Ninh kết luận: Tỷ lệ tổn 
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thương cơ thể của Nguyễn Hồ Quốc B; do thương tích gây ra hiện tại 83%. 

* Kết luận giám định số: 3182/2020/TgT ngày 25-8-2020 của Phân viện 

Khoa học Hình sự tại Thành phố HCM kết luận: Tập tin video thu giữ tại nhà 

Nguyễn Hồ Quốc B tại thời điểm xảy ra vụ án không bị cắt ghép, chỉnh sửa về nội 

dung. 

 Bản án Hình sự sơ thẩm số: 86/2020/HS-ST ngày 30 tháng 11 năm 2020 

của Toà án nhân dân huyện Ch, tỉnh Tây Ninh; quyết định: 

1.Căn cứ điểm d khoản 4 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc Kh10 (mười) năm 06 (sáu) tháng tù về 

tội “Cố ý gây thường tích”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 17-3-

2020. 

2.Căn cứ điểm d khoản 4 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự: Xử phạt bị Nguyễn Vũ Tường Th07 (bảy) năm tù về tội “Cố ý gây 

thường tích”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 04-8-2020. 

Bản án quyết định hình phạt các bị cáo Sơn, Khoa và quyết định các biện 

pháp tư pháp; án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 04-12-2020, bị cáo Nguyễn Quốc Khcó đơn kháng cáo xin được giảm 

nhẹ hình phạt;  

Ngày 10-12-2020, bị cáo Nguyễn Vũ Tường Thcó đơn kháng cáo xin được 

giảm nhẹ hình phạt.  

Ngày 14-12-2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ch, tỉnh Tây Ninh có 

Quyết định kháng nghị phúc thẩm số: 382/QĐ-VKSTC; kháng nghị 1 phần hình 

phạt của Bản án Hình sự sơ thẩm số: 86/2020/HS-ST ngày 30 tháng 11 năm 

2020 của Toà án nhân dân huyện Ch, tỉnh Tây Ninh; đề nghị cấp phúc 

thẩm giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Quốc Khvà Nguyễn 

Vũ Tường Thành.  

Tại phiên tòa, các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. Kiểm sát viên đề 

nghị chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo và quyết định kháng nghị của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Ch, tỉnh Tây Ninh; sửa bản án sơ thẩm.  

+ Căn cứ điểm d khoản 4 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc Khtừ 7 đến 9 năm tù về tội “Cố ý gây 

thường tích”; 

+  Căn cứ điểm d khoản 4 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự, xử phạt bị Nguyễn Vũ Tường Th04 năm đến 5 năm tù về tội “Cố ý gây 

thường tích”;  

Các bị cáo không tranh luận. 

Lời nói sau cùng: Các bị cáo xin  được giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các bị cáo, bị hại đều không 
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có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng và cơ 

quan tiến hành tố tụng, do đó hành vi và quyết định của người tiến hành tố tụng , 

cơ quan tiến hành tố tụng đều hợp pháp.  

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin 

giảm nhẹ hình phạt. Trong phần tranh luận, Kiểm sát viên đề nghị chấp nhận 

kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ch, 

tỉnh Tây Ninh; sửa bản án sơ thẩm. 

[3] Hành vi của các bị cáo thực hiện:  

[3.1]  Khoảng 21 giờ ngày, ngày 27-11-2019, các bị cáo và bị hại uống rượu 

tại quán Bia Sệt; địa chỉ tổ 4, khu phố 1, thị trấn Ch, huyện Ch, tỉnh Tây Ninh; bị 

hại ra về trước, các bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, Hoàng Kim Sơn, Nguyễn Đăng 

Khoa, Nguyễn Vũ Tường Thdo bị cáo Khrủ và đồng ý đi đến nhà của bị hại để 

đánh bị hại; xuất phát từ nguyên nhân bị hại đòi dẹp việc các bị cáo dùng loa kẹo 

kéo hát Karaoke gây tiếng ồn tại quán Bia Sệt. Khi đến đầu đường hẻm đi vào nhà 

của bị hại; bị cáo Khmở cốp xe lấy dao Thái Lan có sẵn trong cóp xe, cầm trên 

tay, cùng với hai bị cáo Sơn và Thành đi bộ đến trước cửa nhà của bị hại; khi nhìn 

thấy bị hại từ trong nhà đi ra, bị cáo Khlượm gạch, đá và cây chọi nên bị hại lượm 

ống mủ chọi lại các bị cáo. Hai Bị cáo Thành và  Sơn đứng bên ngoài hàng rào 

lượm nhiều gạch, đá chọi bị hại; nên bị hại cầm dao đuổi dí các bị cáo đến đầu 

hẻm, bị hại đuỗi kịp nên bị cáo Khoa và bị hại giằng co, bị bị hại chém trúng bụng 

bị cáo Khoa la lên "Bảo chém tôi rồi"; nên bị cáo Khquay lại dùng dao đâm 02 

nhát vào bụng của bị hại xong, các bị cáo bỏ chạy, đến ngày 28-11-2019 bị cáo 

Khđầu thú. 

[3.2]  Bị hại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh và Bệnh viện Chợ 

Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y 

tỉnh Tây Ninh kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại do thương tích gây ra 

hiện tại 83%. Do đó Tòa án sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội “ Cố ý gây thương 

tích” theo điểm d khoản 4 Điều 134 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.  

[4] Vụ án có tính chất rất nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, có nhiều bị cáo tham gia (đồng phạm giản đơn), dùng hung khí nguy 

hiểm (điểm a khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự), hậu quả bị hại có tỷ lệ tồn 

thương cơ thể 83%. Hành vi này đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác được 

pháp luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương.  

[5] Tính chất và mức độ tham gia phạm tội của các bị cáo 

[5.1]  Hành vi của bị cáo Khcó tính chất côn đồ, bởi lẽ giữa bị cáo và bị hại 

không có mâu thuẫn trước đó, chỉ vì bị hại đề nghị không hát gây ồn ào trong 

quán, mà bị cáo rủ các bị cáo đi đánh bị hại; bị cáo dùng dao Thái Lan đâm 2 nhát 

vào vùng bụng của bị hại xong bỏ trốn, bỏ mặt cho hậu quả xảy ra, bị hại bị tổn 

thương cơ thể 83%, thương tích này do bị cáo trực tiếp gây ra. Tòa án cấp sơ thẩm 

không áp dụng tình tiết tăng nặng điểm d khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự là 

thiếu sót; mức hình phạt 10 năm 06 tháng tù đối với bị cáo phù hợp, không nặng. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết mới để xem xét giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo và đề nghị  của Kiểm 

sát viên tại phiên tòa.   

[5.2]  Đối với các bị cáo Thành , Sơn và Khoa; khi bị cáo Khrủ đi đánh bị 

hại đều đồng ý, cùng đến nhà bị hại cùng có hành vi dùng gạch, đá ném bị hại 

xong bỏ chạy, các bị cáo không gây thương tích cho bị hại. Riêng bị cáo Thành 

khi nghe bị cáo Khoa la tao bị đâm, đã dùng cây đánh vào tay của bị hại nhưng 

không gây thương tích, qua xem xét dấu vết trên thân thể của bị hại không thể 

hiện vết xây xát trên tay. Xét thấy, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo ngang 

nhau,Tòa án sơ thẩm xử phạt bị cáo Thành 07 năm tù, xử phạt bị cáo Sơn và bị 

cáo Khoa mỗi bị cáo 05 năm tù chưa tương xứng, mức án xử phạt bị cáo Thành là 

nặng. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo Thành có nhân 

thân tốt không có tiền án, tiền sự, thuộc tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

khác quy định khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; cấp sơ thẩm chưa xem xét; 

nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo và đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa;  

giảm nhẹ 01 phần hình phạt cho bị cáo Thành.  

[6] Từ những phân tích trên, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Vũ 

Tường Thvà chấp nhận 01 phần quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Ch, tỉnh Tây Ninh; sửa bản án sơ thẩm; giảm nhẹ1 phần hình phạt đối 

với bị cáo Thành; giữ nguyên hình phạt tù đối với bị cáo Nguyễn Quốc Khánh. 

[7] Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/ 

UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; bị cáo 

Thành được chấp nhận kháng cáo, không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bị 

cáo Nguyễn Quốc Khkhông được chấp nhận kháng cáo, phải chịu số tiền 200.000 

(hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.  

[8] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc 

thẩm. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ  điểm b khoản 1 Điều 355, 356, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

2. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quốc Khánh. Chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo Nguyễn Vũ Tường Thvà 01 phần quyết định kháng nghị của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Ch, tỉnh Tây Ninh. 

3. Sửa  Bản án Hình sự sơ thẩm số: 86/2020/HS-ST ngày 30-11-2020 của 

Tòa án nhân dân huyện Ch, tỉnh Tây Ninh. 

 + Căn cứ điểm d khoản 4 Điều 134, điểm b s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58, 

38 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc Kh10 (mười) năm 06 (sáu) 

tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù từ ngày 17-3-2020. 
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+ Căn cứ điểm d khoản 4 Điều 134, điểm b s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58, 

38 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Vũ Tường Th05 (năm) năm tù; 

thời hạn chấp hành hình phạt tù từ ngày 04-8-2020. 

 4. Án phí: Bị cáo Nguyễn Quốc Khphải chịu số tiền 200.000 (hai trăm 

nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Nguyễn Vũ Tường Thkhông phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm.   

5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc 

thẩm. 

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Vụ GĐKT 1 (TANDTC); 

- VKSND. TTN; 

- TAND. huyện Ch;  

- Chi cục THADS. huyện Ch; 

- Công an huyện C Thành; 

- Phòng PV 06 CATTN; 

- Phòng lý lịch STP. TTN; 

- Phòng KTNV. TATTN; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu hồ sơ vụ án;  

- Lưu tập án HSPT.    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

  Nguyễn Thanh Minh Châu 
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